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1 Đặng Thị Huyền Châu 301694715 10 01 2000 chaudth@fit.ich.edu.vn dangthihuyenchau1999@gmail.com x

2 Ngô Đức Thuận 026029771 20 12 2000 thuannd@et.ich.edu.vn ducthuan20122000@gmail.com x

3 Phạm Huỳnh Tấn Khang 0915119221 08 11 2000 khangpht@fit.ich.edu.vn phamhuynhtankhang810@gmail.com x

4 Nguyễn Thành Tài 381990479 23 09 2000 taint@fit.ich.edu.vn nguyenthanhtai2309@gmail.com x

5 Võ Thị Thanh Tuyết 251265098 25 06 2001 tuyetvtt@et.ich.edu.vn thuylinh07075@gmail.com x

6 Vũ Thị Thùy Linh 301754756 07 07 2001 linhvtt@et.ich.edu.vn vothithanhtuyet9@gmail.com x

7 Võ Ngọc Cầm 371911799 10 07 2000 camvn@tech.ich.edu.vn vongoccam117@gmail.com x

8 Đỗ Thúy An 385781198 01 01 2000 andt@et.ich.edu.vn antuyetgiang@gmail.com x

9 Nguyễn Thị Kim Tuyền 321598440 09 11 2000 tuyenntk@et.ich.edu.vn nguyenkimtuyen11772@gmail.com x

10 Huỳnh Sơn Đỉnh 381970796 26 06 1999 dinhhs@tech.ich.edu.vn huynhsondinh112233@gmail.com x

11 Đặng Hữu Anh 366321377 23 08 1999 anhdh@tech.ich.edu.vn danghuuanh84@gmail.com x

12 Lê Thị Nhi 038300010627 07 01 2000 nhilt@et.ich.edu.vn lenhisamson@gmail.com x

13 Trần Thị Cẩm Tú 301713726 05 06 2000 tuttc@et.ich.edu.vn tutran5600@gmail.com x

14 Nguyễn Thị Nguyễn Nhi 385782538 28 12 2000 nhintn@et.ich.edu.vn nguyenthinguyennhi2812@gmail.com x
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15 Lê Bảo Nghi 072300004838 12 02 2000 nghilb@et.ich.edu.vn baonghile2210@gmail.com x

16 Trần Tiểu My 331902639 16 11 2000 mytt@et.ich.edu.vn mytran5762@gmail.com x

17
Nguyễn Ngọc Thanh 

Quan
051200000067 05 09 2000 quannnt@fit.ich.edu.vn tuanlbg456@gmail.com x

18 Nguyễn Kiều Mi 381904941 03 02 2000 mink@et.ich.edu.vn nguyenkieumi61@gmail.com x

19 Lương Ngọc Toàn 366320263 16 07 2000 toanln@et.ich.edu.vn ngtoan1672@gmail.com x

20 Tô Hải Đăng 312412486 13 06 2000 dangth@tech.ich.edu.vn linhto270291@gmail.com x

21 Võ Thanh Nhựt 087200006910 01 01 2000 nhutvt@tech.ich.edu.vn vothanhnhut2018@gmail.com x

22 Nguyễn Tuấn Anh 342052139 06 08 2000 anhnt@tech.ich.edu.vn loveice0338910496gamil.com x

23 Hoàng Kim Gia Long 251209656 01 07 2000 longhkg@medical.ich.edu.vn hoangkimgialong01072000@gmail.com x

24 Nguyễn Văn Luận 352495648 28 09 2000 luannv@fit.ich.edu.vn nguyenvanluan839@gmail.com x

25 Nguyễn Tấn Bình 072200003892 01 08 2000 binhnt@fit.ich.edu.vn binhbale1412@gmail.com x

26 Lâm Thị Mi Mi 385847606 27 04 2000 miltm@et.ich.edu.vn lamthimimi.hp@gmail.com x

27 Phùng Trần Khải My 301784622 09 12 2000 myptk@et.ich.edu.vn myphungkhai2737@gmai.com x

28 Lại Tấn Huy 025978203 23 12 1999 huylt@et.ich.edu.vn huysticker46@gmail.com x

29 Nguyễn Phúc Khang 080200000326 13 06 2000 khangnp@et.ich.edu.vn nguyenphuckhang5277@gmail.com x

30 Đỗ Thị Hoài Tú 072300000650 07 01 2000 tudth@fit.ich.edu.vn dothihoaitu@gmail.com x

31 Trần Huy Tuấn Đạt 079203021055 25 09 2003 dattht@hc.ich.edu.vn tuandat43330@gmail.com x

mailto:baonghile2210@gmail.com
mailto:mytran5762@gmail.com
mailto:tuanlbg456@gmail.com
mailto:nguyenkieumi61@gmail.com
mailto:ngtoan1672@gmail.com
mailto:linhto270291@gmail.com
mailto:vothanhnhut2018@gmail.com
mailto:hoangkimgialong01072000@gmail.com
mailto:luannv@fit.ich.edu.vn
mailto:nguyenvanluan839@gmail.com
mailto:binhbale1412@gmail.com
mailto:lamthimimi.hp@gmail.com
mailto:myphungkhai2737@gmai.com
mailto:huysticker46@gmail.com
mailto:nguyenphuckhang5277@gmail.com
mailto:dothihoaitu@gmail.com
mailto:tuandat43330@gmail.com


OFFLINEONLINE

Ghi

 chú

Đăng kí
Năm 

sinh

Year

Số CMND

ID Number
Địa chỉ Email ICH

Địa chỉ email/

Email Address

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

TT 
Họ và tên

 Full Name

32 Trần Quang Vinh 079203016057 19 04 2003 vinhtq@hc.ich.edu.vn tranquangvinh5413@gmail.com x

33 Trang Trung Tín 079203024575 12 05 2003 tintt@hc.ich.edu.vn trangtin1205@gmail.com x

34 Nguyễn Tuấn Kiệt 079203029949 05 10 2003 kietnt@hc.ich.edu.vn ntk23l090@gmail.com x

35 Nguyễn Duy Triệu Vỷ 079203018748 13 10 2003 vndt@hc.ich.edu.vn trieuvy12092017@gmail.com x

36 Phạm Quốc Tuấn 352681731 28 08 2003 tuanpq@hc.ich.edu.vn pqt070789@gmail.com x

37 Nguyễn Ngọc Minh Đức 079202003973 19 09 2002 ducnnm@hc.ich.edu.vn ben.nguyen0802@gmail.com x

38 Lê Phương Tuyền 215602165 10 01 2003 tuyenltp@hc.ich.edu.vn tinale783@gmail.com x

39 Lê Bảo Toàn 079203007996 16 04 2003 toanlb@hc.ich.edu.vn kine1604@gmail.com x

40 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 079303038255 23 10 2003 annnt@hc.ich.edu.vn wonhoneoyarap@gmail.com x

41 Lương Chí Bảo 079203012462 18 11 2003 baolc@hc.ich.edu.vn baolcbbb@gmail.com x

42 Lê Hoàng Quỳnh  Hương 312590866 26 02 2003 huonglhq@hc.ich.edu.vn thiennguyet268@gmail.com x

43 Lê Quách Tường Vy 080303000072 02 11 2003 vylqt@hc.ich.edu.vn handyquach0211@gmail.com x

44 Tiêu Nam Đức 079202009853 22 01 2002 ductn3@hc.ich.edu.vn tieunamduc9@gmail.com x

45 Huỳnh Nhật Quang 321590826 04 07 1998
quanghn@medical.ich.edu.vn 

huynhnhatquang0407@gmail.com x

46 Đoàn Ngọc Khải 285886691 23 09 2003  khaidn@hc.ich.edu.vn ngockhai2309@gmail.com x

47 Trần Thế Bảo 079202029091 26 11 2002 baott@hc.ich.edu.vn tranb7131@gmail.com x

48 Trần Thị Khánh Linh 281345256 20 10 2003 linhttk@hc.ich.edu.vn khanhlinh0382@gmail.com x
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